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QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Kế hoạch và hướng dẫn thực hiện
Phương án Điều tra giá sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

CỤC TRƯỞNG CỤC THỐNG KÊ
Căn cứ Quyết định số 384/QĐ-BTC ngày 26 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thống kê; được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 2288/QĐ-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Quyết định số 1892/QĐ-BTC ngày 30 tháng 5 năm 2025 của              Bộ trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung các Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 921/QĐ-CTK ngày 16 tháng 7 năm 2025 của Cục trưởng Cục Thống kê về việc ban hành Phương án Điều tra giá sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản;
Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Điều tra thống kê.

                                          QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch và hướng dẫn thực hiện Phương án Điều tra giá sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản. 
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Trưởng ban Ban Điều tra thống kê, Trưởng ban Ban Thống kê Dịch vụ và Giá, Trưởng ban Ban Kế hoạch tài chính, Trưởng ban Ban Kiểm tra, Chánh Văn phòng Cục, Trưởng Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ trưởng Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc (để báo cáo);
- Lãnh đạo Cục Thống kê;
- Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Lưu: VT,  ĐTTK(5b).
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[bookmark: _GoBack]KẾ HOẠCH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN ĐIỀU TRA GIÁ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN       (Kèm theo Quyết định số  1385 /QĐ-CTK ngày 23 tháng  12  năm 2025
của Cục trưởng Cục Thống kê)
I. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN[footnoteRef:2] [2:  Các chữ viết tắt trong bảng: ĐTTK: Ban Điều tra thống kê; DVG: Ban Thống kê Dịch vụ và Giá; TTXL: Trung tâm Xử lý và Tích hợp dữ liệu thống kê; TKT: Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; TKCS: Thống kê cơ sở.] 

	TT
	Nội dung công việc
	Thời gian
thực hiện
	Đơn vị 
chủ trì
	Đơn vị phối hợp

	1
	Xây dựng phiếu điều tra
	Tháng 6 - 7/2025
	ĐTTK
	DVG

	2
	Thiết kế mẫu biểu tổng hợp kết quả đầu ra và xây dựng quy trình tổng hợp chỉ số giá
	Tháng 6 - 7/2025
	DVG
	ĐTTK

	3
	Xây dựng cấu trúc chỉ số giá 
	Tháng 7 - 8/2025
	DVG
	ĐTTK

	4
	Lập danh mục mặt hàng điều tra
	Tháng 8 - 10/2025
	DVG
	ĐTTK

	5
	Thiết kế và chọn mẫu
	Tháng 8 - 10/2025
	ĐTTK
	DVG

	6
	Xây dựng yêu cầu các phần mềm thu thập, xử lý và tổng hợp kết quả điều tra
	Tháng 8 - 10/2025
	ĐTTK
	DVG, Đơn vị liên quan

	7
	Xây dựng/cập nhật các loại phần mềm
	Trước tháng 01 năm điều tra
	TTXL
	ĐTTK, DVG

	8
	Xây dựng các loại tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ và phần mềm điều tra
	Trước tháng 01 năm điều tra
	ĐTTK
	DVG, Đơn vị liên quan

	9
	Rà soát Danh mục mặt hàng và đơn vị điều tra
	Trước tháng 01 năm điều tra
	TKT 
	ĐTTK,  DVG

	10
	Tính/cập nhật quyền số 
	Trước tháng 01 năm điều tra
	ĐTTK
	DVG, Đơn vị liên quan

	11
	In tài liệu (nếu có)
	Trước tháng 01 năm điều tra
	ĐTTK, TKT
	Đơn vị liên quan

	12
	Tập huấn cấp trung ương (nếu có)
	Trước tháng 01 năm điều tra
	ĐTTK
	TKT, Đơn vị liên quan

	13
	Tập huấn cấp tỉnh (nếu có)
	Trước tháng 01 năm điều tra
	TKT
	TKCS

	14
	Thu thập thông tin
	Ngày 05-12  hằng tháng
	TKT
	ĐTTK, Đơn vị liên quan

	15
	Kiểm tra, duyệt dữ liệu vi mô và dữ liệu tổng hợp
	Ngày 13-19 hằng tháng
	ĐTTK, TKT
	DVG, Đơn vị liên quan

	16
	Tổng hợp kết quả đầu ra
	Hằng tháng, hằng quý
	DVG
	ĐTTK, Đơn vị liên quan

	17
	Kiểm tra biểu tổng hợp kết quả đầu ra
	Hằng tháng, hằng quý
	DVG
	ĐTTK, TKT, Đơn vị liên quan

	18
	Chuẩn bị nội dung phục vụ công bố chỉ số giá
	Hằng quý
	DVG
	ĐTTK, Đơn vị liên quan


[bookmark: _Hlk57996825]II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 	
1. Ban Điều tra thống kê: Chủ trì xây dựng phiếu điều tra, thiết kế mẫu, chọn mẫu điều tra; tính, cập nhật quyền số; biên soạn các tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ và sử dụng phần mềm, hướng dẫn cập nhật đơn vị điều tra; xây dựng yêu cầu các chương trình phần mềm ứng dụng, quản lý mạng lưới điều tra, kiểm tra và duyệt số liệu trực tuyến, phần mềm tổng hợp kết quả điều tra, phần mềm giám sát trực tuyến; hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình điều tra, làm sạch và xử lý số liệu; tổ chức tập huấn cấp trung ương (nếu có); thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; kiểm tra, nghiệm thu, làm sạch dữ liệu; tổng hợp kết quả điều tra…
2. Ban Thống kê Dịch vụ và Giá: Chủ trì thiết kế mẫu biểu tổng hợp kết quả đầu ra, xây dựng quy trình tổng hợp chỉ số giá, cấu trúc chỉ số giá, danh mục mặt hàng điều tra; kiểm tra kết quả tổng hợp; chuẩn bị nội dung phục vụ công bố chỉ số giá. Phối hợp với Ban ĐTTK và các đơn vị liên quan trong việc xây dựng phiếu điều tra; xây dựng các tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ; xây dựng yêu cầu và kiểm thử các phần mềm; tổ chức tập huấn cấp trung ương (nếu có); kiểm tra, giám sát; nghiệm thu, làm sạch và hoàn thiện cơ sở dữ liệu;...
3. Trung tâm Xử lý và Tích hợp dữ liệu thống kê: Chủ trì xây dựng các chương trình phần mềm điều tra, phần mềm tổng hợp kết quả điều tra, phần mềm giám sát trực tuyến; hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình điều tra, làm sạch và xử lý số liệu; phối hợp với Ban ĐTTK xây dựng các tài liệu hướng dẫn sử dụng các chương trình phần mềm. 
4. Ban Kế hoạch tài chính: Chủ trì và phối hợp với Ban ĐTTK, Ban DVG và các đơn vị liên quan dự trù kinh phí; phân bổ kinh phí; hướng dẫn các đơn vị quản lý, sử dụng nguồn kinh phí được giao theo đúng chế độ hiện hành và duyệt báo cáo quyết toán của các đơn vị.
5. Văn phòng: Chủ trì tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền. Phối hợp với Ban ĐTTK và các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị tập huấn cấp trung ương, thực hiện công tác giám sát, biên soạn, phát hành báo cáo kết quả điều tra.
6. Ban Kiểm tra: Chủ trì tổ chức thực hiện công tác kiểm tra cuộc điều tra theo kế hoạch được phê duyệt.
7. Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Tổ chức, chỉ đạo toàn diện cuộc điều tra tại địa phương từ bước rà soát, cập nhật đơn vị và mặt hàng điều tra; tuyển chọn, tập huấn cho điều tra viên và giám sát viên; điều tra thực địa; giám sát, kiểm tra việc tập huấn và thu thập thông tin tại địa bàn; kiểm tra, nghiệm thu dữ liệu điều tra…
Trưởng Thống kê cấp tỉnh chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Thống kê về chất lượng thông tin điều tra và quản lý, sử dụng kinh phí điều tra.
Để tạo sự ủng hộ của các cấp, các ngành và người dân đối với cuộc điều tra, Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Thống kê cấp tỉnh) xây dựng kế hoạch tổ chức chỉ đạo chặt chẽ, thường xuyên tranh thủ sự chỉ đạo và tạo điều kiện của Ủy ban nhân dân các cấp, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của cuộc điều tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng điều tra tại các địa bàn điều tra.
III. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
1. Thiết kế và chọn mẫu điều tra
Điều tra giá sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản (NLTS) là cuộc điều tra chọn mẫu các mặt hàng NLTS đại diện tại 34 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (viết gọn là tỉnh, thành phố) bảo đảm tính chỉ số giá sản xuất NLTS cấp tỉnh, vùng và cả nước.
Năm 2026 và các năm tiếp theo, tiếp tục thực hiện thu thập thông tin đối với các mặt hàng và đơn vị điều tra đã được chọn trong mạng lưới điều tra năm gốc 2020, được cập nhật hằng năm cho đến khi có hướng dẫn mới. Phương pháp chọn mẫu cụ thể như sau:
1.1. Xây dựng danh mục mặt hàng NLTS đại diện 
- Về quy trình, xây dựng danh mục mặt hàng NLTS đại diện của cả nước sau đó xây dựng danh mục mặt hàng đại diện cho tỉnh, thành phố. Nguyên tắc và căn cứ chọn các mặt hàng NLTS của tỉnh, thành phố dựa vào danh mục mặt hàng đại diện cả nước:
+ Trên cơ sở danh mục mặt hàng NLTS thời kỳ 2015-2020, Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam năm 2018 và kết quả điều tra ngành NLTS năm 2019 của từng tỉnh, thành phố, Cục Thống kê xây dựng Dự thảo Danh mục mặt hàng đại diện cả nước tính chỉ số giá sản xuất NLTS. Sau đó gửi Thống kê cấp tỉnh rà soát, bổ sung và chốt Danh mục mặt hàng đại diện cả nước tính chỉ số giá sản xuất NLTS.
+ Danh mục mặt hàng đại diện cả nước tính chỉ số giá sản xuất NLTS gồm 832 mặt hàng, được tổng hợp từ danh mục mặt hàng NLTS của 34 tỉnh, thành phố và được sắp xếp, phân tổ theo Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam.
[bookmark: _Hlk48238635]- Thống kê cấp tỉnh dựa trên dự thảo Danh mục mặt hàng đại diện cả nước, thực hiện rà soát, cập nhật Danh mục căn cứ tình hình sản xuất các mặt hàng cụ thể của các đơn vị điều tra tại các tỉnh, thành phố và hoàn thiện Danh mục mặt hàng điều tra của tỉnh, thành phố sử dụng cho điều tra chính thức. Các Danh mục này bao gồm thông tin chi tiết về quy cách, phẩm cấp, đơn vị tính cụ thể của từng mặt hàng NLTS; được sắp xếp theo Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam.
Các mặt hàng NLTS được chọn đưa vào Danh mục mặt hàng điều tra đại diện cho tỉnh, thành phố bảo đảm các yêu cầu sau: 
(i) Mặt hàng trong danh mục phải chiếm tỷ trọng lớn trong giá trị sản xuất/sản lượng. 
(ii) Mặt hàng đang được sản xuất và tiêu thụ (có bán trên thị trường), có khả năng tồn tại lâu dài và bảo đảm đại diện cho các mặt hàng NLTS của tỉnh, thành phố; đồng thời các mặt hàng NLTS  phải được mô tả chi tiết quy cách, phẩm cấp cụ thể để việc thu thập giá đúng yêu cầu qua các kỳ điều tra.
(iii) Trường hợp địa phương không có mặt hàng theo Danh mục mặt hàng NLTS đại diện cả nước có thể thay thế bằng mặt hàng khác tương tự thuộc ngành cấp 5, cấp 6, cấp 7, cấp 8.
Hằng năm, danh mục mặt hàng điều tra được rà soát, cập nhật bảo đảm các mặt hàng NLTS được chọn đáp ứng như các yêu cầu đã nêu trên trong danh mục đại diện tính chỉ số giá sản xuất NLTS.
Danh mục mặt hàng đại diện cả nước tính chỉ số giá sản xuất NLTS được quy định tại Phụ lục I.
1.2 Xây dựng mạng lưới điều tra giá sản xuất NLTS
Thống kê cấp tỉnh căn cứ danh mục mặt hàng NLTS đại diện cho tỉnh, thành phố, thực hiện rà soát, cập nhật dàn mẫu điều tra giá sản xuất NLTS và xây dựng mạng lưới điều tra giá sản xuất NLTS tại địa phương, cụ thể:
- Xác định đơn vị điều tra là hộ, doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức khác có hoạt động trực tiếp sản xuất và bán các mặt hàng NLTS.
- Đơn vị điều tra bảo đảm các yêu cầu, như sau: 
+ Đơn vị điều tra có hoạt động trực tiếp sản xuất và bán các mặt hàng NLTS trong danh mục mặt hàng NLTS đại diện cho địa phương;
+ Đơn vị điều tra có địa điểm sản xuất kinh doanh ổn định, lâu dài thuộc các loại hình kinh tế. 
Tùy đặc thù từng loại mặt hàng NLTS trong danh mục mặt hàng đại diện cho tỉnh, thành phố mà một mặt hàng NLTS có thể điều tra từ 3 đơn vị điều tra giá trở lên. 
Sau khi rà soát các đơn vị điều tra cùng với danh mục mặt hàng đại diện cho tỉnh, thành phố, Thống kê cấp tỉnh tổng hợp mạng lưới điều tra giá sản xuất NLTS của tỉnh, thành phố. Mạng lưới điều tra được lưu trong phần mềm giám sát giá sản xuất NLTS để Thống kê cấp tỉnh theo dõi, quản lý, cập nhật trong quá trình thực hiện Phương án điều tra. Mạng lưới điều tra của tỉnh, thành phố gửi về Cục Thống kê theo quy định. 
Lưu ý: Trong quá trình triển khai thực hiện, Thống kê cấp tỉnh thường xuyên nắm tình hình biến động của các đơn vị điều tra, như: chuyển địa điểm, đóng cửa, chuyển sản phẩm sản xuất,… để điều chỉnh, bổ sung và thay thế kịp thời.
1.3. Xây dựng cấu trúc chỉ số giá sản xuất NLTS
Để bảo đảm tính liên tục của chuỗi chỉ số giá sản xuất NLTS qua thời gian và phù hợp với cơ cấu sản xuất của ngành NLTS trong thời kỳ mới, chỉ số giá sản xuất NLTS được xây dựng chi tiết đến nhóm ngành sản phẩm cấp 5 (một số ngành đặc thù chi tiết đến ngành cấp 6, 7, 8) áp dụng thống nhất trong cả nước bao gồm: 3 nhóm cấp 8, 99 nhóm cấp 7; 23 nhóm ngành cấp 6; 59 nhóm ngành cấp 5; 37 nhóm ngành cấp 4; 11 nhóm ngành cấp 3; 3 nhóm ngành cấp 2 và 1 nhóm ngành cấp 1, cụ thể:
- Nhóm ngành “Sản phẩm nông nghiệp và dịch vụ có liên quan”: 5 nhóm ngành cấp 3, 28 nhóm ngành cấp 4, 41 nhóm ngành cấp 5, 11 nhóm ngành cấp 6; 68 nhóm ngành cấp 7;
- Nhóm ngành “Sản phẩm lâm nghiệp và dịch vụ có liên quan”: 4 nhóm ngành cấp 3, 5 nhóm ngành cấp 4, 8 nhóm ngành cấp 5; 2 nhóm ngành cấp 6; 8 nhóm ngành cấp 7;
- Nhóm ngành “Sản phẩm thủy sản khai thác, nuôi trồng”: 2 nhóm ngành cấp 3, 4 nhóm ngành cấp 4, 10 nhóm ngành cấp 5, 10 nhóm ngành cấp 6; 23 nhóm ngành cấp 7; 3 nhóm ngành cấp 8.
Cấu trúc chỉ số giá sản xuất NLTS được quy định tại Phụ lục II.
2. Thu thập, xử lý thông tin
2.1. Thu thập thông tin
Điều tra giá sản xuất NLTS áp dụng phương pháp điều tra trực tiếp sử dụng phiếu điện tử được cài đặt trên thiết bị di động (CAPI). Điều tra viên (ĐTV) đến từng đơn vị điều tra để phỏng vấn người cung cấp thông tin và ghi thông tin vào phiếu CAPI. Phiếu điều tra bao gồm các thông tin chung của đơn vị điều tra và các thông tin về giá của mặt hàng NLTS gồm: Tên, quy cách, phẩm cấp, nhãn mác cụ thể của từng mặt hàng; đơn vị tính giá; đơn giá mặt hàng.
Mẫu phiếu điều tra được quy định tại Phụ lục III.
2.2. Xử lý một số trường hợp đặc biệt
(1) Trường hợp 1. Cơ sở sản xuất, hộ cá thể, doanh nghiệp,... có thể vẫn sản xuất nhưng vì một lý do nào đó không bán mặt hàng vào đúng ngày điều tra hoặc do ngày thu thập giá trùng vào những ngày Lễ, Tết (ví dụ: ngày 29, 30 Tết Nguyên đán): ĐTV thu thập giá của mặt hàng vào ngày gần nhất trước hoặc sau đó. Đối với các dịp Lễ, Tết giá một số mặt hàng có thể tăng cao đột biến, ĐTV có thể tham khảo lấy thêm giá ở một vài thời điểm hoặc một số ngày trước đó và đưa ra mức giá trung bình trong những ngày đó.
(2) Trường hợp 2. Cơ sở sản xuất, hộ cá thể, doanh nghiệp,... chủ động giảm giá do bán cho một số khách hàng thân quen hoặc mặt hàng bị lỗi: ĐTV không thu thập giá bán cho những trường hợp này mà vẫn lấy giá bán phổ biến, bình thường.
(3) Trường hợp 3. Giá bán mặt hàng tăng, giảm đột biến so với kỳ trước hoặc so với các đơn vị điều tra khác giá chênh lệch quá lớn mà không rõ nguyên nhân: Thống kê cấp tỉnh hỏi lại ĐTV để xác định rõ nguyên nhân:
- Nếu do ĐTV thu thập giá của mặt hàng sai quy cách phẩm cấp, sai đơn vị tính, sai thời điểm quy định lấy giá,... thì yêu cầu ĐTV phải thu thập lại giá hoặc quy đổi theo đơn vị tính quy định trong bảng danh mục mặt hàng đại diện của tỉnh, thành phố.
- Nếu nguyên nhân do những vấn đề liên quan đến đơn vị điều tra như: Cơ sở sản xuất, hộ cá thể sắp đóng cửa, chuyển hướng sản xuất, kinh doanh, muốn bán nhanh để giải quyết mặt hàng tồn kho,... hoặc do đơn vị điều tra đó không muốn hợp tác, khai báo giá không hợp lý, không phù hợp với biến động thị trường thì phải thay thế đơn vị điều tra (vẫn bảo đảm theo nguyên tắc chọn đơn vị điều tra được quy định tại mục 1.2). Khi đó cần tham khảo cách xử lý ở trường hợp 4.
(4) Trường hợp 4. Đơn vị điều tra không còn trên địa điểm cũ hoặc đơn vị ngừng hẳn hoạt động sản xuất kinh doanh, cách xử lý như sau: 
- Điều tra viên: Trong phần mềm điều tra chọn trường hợp phù hợp và rà soát đơn vị điều tra thay thế.
- Thống kê cấp tỉnh: Căn cứ vào danh sách các đơn vị sản xuất mặt hàng NLTS trên địa bàn để chọn đơn vị điều tra mới thay thế (vẫn phải đảm bảo theo nguyên tắc chọn đơn vị điều tra được quy định tại mục 1.2); Đơn vị điều tra mới phải đảm bảo có mặt hàng điều tra giống với mặt hàng của đơn vị điều tra cũ; Bổ sung thông tin đơn vị điều tra mới vào mạng lưới điều tra của tỉnh. 
 (5) Trường hợp 5. Mặt hàng mới xuất hiện và phổ biến cần đưa vào “rổ” mặt hàng đại diện: Trong quá trình thu thập giá, ĐTV phát hiện có loại mặt hàng mới được sản xuất nhiều, phổ biến ở địa phương, cách xử lý như sau: 
- Điều tra viên: Thông báo cho giám sát viên để báo với Thống kê cấp tỉnh;
- Thống kê cấp tỉnh ghi chép lại để thuận lợi cho lần rà soát danh mục tiếp theo.
- Rà soát mặt hàng mới cùng với quyền số hàng năm và bổ sung vào các năm tiếp theo nếu giá trị sản xuất mặt hàng được đưa vào tính toán quyền số.
(6) Trường hợp 6. Mặt hàng có tính thời vụ hoặc tạm thời không xuất hiện 
a/ Mặt hàng có tính thời vụ
 Đối với những mặt hàng có tính thời vụ (thường thời gian thu hoạch trên 4 tháng/lần đối với những hộ sản xuất mặt hàng cây hàng năm, cây lâu năm, mặt hàng chăn nuôi, thủy sản) nếu tạm thời chưa thu được giá, ĐTV ghi rõ lý do vào mục “Ghi chú”. Cục Thống kê áp dụng phương pháp “giá kế thừa”, sử dụng giá của tháng trước liền kề để xử lý. 
b/ Mặt hàng tạm thời không xuất hiện
 Trường hợp mặt hàng tạm thời không xuất hiện thường xảy ra đối với các mặt hàng mùa vụ, do dịch bệnh, thiên tai hoặc cơ sở tạm ngừng sản xuất mặt hàng: Cục Thống kê sử dụng phương pháp “giá kế thừa”, sử dụng giá của tháng trước liền kề để xử lý.
(7) Trường hợp 7. Mặt hàng không còn tồn tại/xuất hiện trên địa bàn
Trường hợp mặt hàng không thu được giá và không còn xuất hiện trên địa bàn, chuyển đổi sản phẩm hoặc vùng sản xuất nông nghiệp, chưa có mặt hàng thay thế tương đương... Cục Thống kê dùng phương pháp “gán giá” trong phần mềm, cụ thể cách tính toán như sau:
- Trước hết, tính chỉ số giá tháng báo cáo so với tháng trước của nhóm cấp 5, 6, 7, 8 (nhưng không có sự tham gia của mặt hàng đó); Lấy mức giá của tháng trước của mặt hàng đó nhân với chỉ số giá nhóm cấp 5, 6, 7, 8 vừa tính. Sử dụng công thức sau:     




Trong đó:

    : Giá mặt hàng i tháng báo cáo;

  : Giá mặt hàng i tháng trước;

 : Chỉ số giá cá thể các mặt hàng j (j =1 đến n) trong nhóm cấp 5, 6, 7, 8.
	- Nếu nhóm cấp 5, 6, 7, 8  chỉ có 2 mặt hàng, có thể lấy ngay chỉ số giá cá thể tháng báo cáo so với tháng trước của mặt hàng còn lại để tính mức giá mới cho mặt hàng kia (thay vì tính chỉ số giá nhóm cấp 5, 6, 7, 8  như đã nêu trên).
	Ví dụ: Nhóm mặt hàng mã xử lý cấp 5 “01130” có ba mặt hàng, đến tháng 4/2026 mặt hàng “Khoai lang tươi” không còn bán trên thị trường. Cách tính mức giá “Gán” cho mặt hàng “Khoai lang tươi” của tháng 4 năm 2026 như sau:
	Danh mục mặt hàng
	Mã số
	Giá bình quân (đồng)
	Chỉ số giá cá thể (%)

	
	
	Tháng 3/2026
	Tháng 4/2026
	

	+ Sản phẩm cây lấy củ có chất bột
	01130
	
	
	

	Khoai lang tươi
	01130001
	18000
	19.979 (Giá gán)
	110,99

	Khoai sọ
	01130005
	25000
	28000
	112,00

	· Khoai tây
	01130007
	20.000
	22.000
	110,00


Pkhoai lang tươi T4.2026 = Pkhoai lang tươi T3 x (  x  )1/2
= 18000 x (  x  )1/2
                         = 19979 (đồng)
(8) Trường hợp 8. Mặt hàng không còn xuất hiện
Một số mặt hàng NLTS không xuất hiện trên thị trường do người sản xuất không tiếp tục nuôi trồng hoặc khai thác, họ chuyển sang sản xuất loại mặt hàng NLTS khác. Trường hợp này cần thay thế mặt hàng cũ của danh mục điều tra bằng một mặt hàng mới thay thế tương đương.
Cách chọn mặt hàng mới để thay thế như sau:
          - Chọn mặt hàng cùng nhóm cấp 5, 6, 7, 8 có quy cách phẩm cấp tương đối giống mặt hàng cũ;
- Có khả năng tồn tại lâu dài;
- Được sản xuất rộng rãi và bán ra phổ biến trên thị trường.
Cách đánh mã cho mặt hàng mới: Mã mặt hàng cũ + 02 ký tự tương ứng với số lần thay thế.
Có 2 phương pháp để thực hiện thay thế và đưa mức giá của mặt hàng mới vào tính chỉ số như sau:
a/ Phương pháp 1: Dùng phương pháp “gối đầu” 
Phương pháp này được áp dụng khi Mặt hàng cũ trong danh mục và mặt hàng mới tương đồng đều xuất hiện trên thị trường trong cùng một khoảng thời gian.
- Điều tra viên: Thông báo cho giám sát viên báo với Thống kê cấp tỉnh để bổ sung mặt hàng mới thay thế. Tại kỳ báo cáo, ĐTV sẽ thu thập và điền các mức giá của cả hai mặt hàng cũ và mới; đồng thời trong phần mềm điều tra, chọn nút “ghi chú” để giải thích, ghi chú rõ ràng mặt hàng cũ và mới; đến tháng báo cáo tiếp theo ĐTV chỉ cần thu thập giá của mặt hàng mới thay thế.
- Thống kê cấp tỉnh: Kiểm tra, xác nhận mặt hàng đó là phù hợp để thay thế cho mặt hàng cũ bị mất hẳn; đánh mã số cho mặt hàng mới thay thế đồng thời báo cáo Ban Thống kê Dịch vụ và Giá để kiểm soát được những mặt hàng thay thế. Chỉ số giá nhóm mặt hàng của tháng báo cáo sẽ không gồm mặt hàng mới. Chỉ số giá nhóm mặt hàng của tháng báo cáo tiếp theo được tính với mặt hàng mới thay thế cho mặt hàng cũ.
  Ví dụ: Giả sử kỳ trước mặt hàng Nho xanh (mã xử lý 01211002) thu thập được giá nhưng đến kỳ báo cáo không còn mang tính phổ biến, mà trên thị trường lại xuất hiện Nho đỏ (mã xử lý 01211003 và theo người trồng cho biết Nho đỏ sẽ phổ biến vì thị trường đang có xu hướng sử dụng nhiều). 
Như vậy, tại kỳ báo cáo ĐTV sẽ lấy giá của cả hai mặt hàng là Nho xanh và Nho đỏ. Nho đỏ sẽ được thay thế cho mặt hàng Nho xanh vào kỳ tiếp theo. Chỉ số giá kỳ báo cáo được tính không bao gồm mặt hàng Nho đỏ, chỉ số giá kỳ tiếp theo được tính với mặt hàng Nho đỏ thay thế Nho xanh. 
	Danh mục mặt hàng
	Mã số
	Giá kỳ 
trước
	Giá kỳ 
báo cáo
	Giá kỳ 
tiếp theo

	+ Nho tươi
	01211
	
	
	

	Nho tím
	01211001
	50000
	52000
	53000

	Nho xanh
	01211002
	53000
	55000
	-

	Nho đỏ
	01211003
	
	55000
	53000


b/ Phương pháp 1: Dùng phương pháp “gán giá” 
Phương pháp này được dùng khi Mặt hàng cũ và mặt hàng mới không có một khoảng thời gian nào cùng xuất hiện trên thị trường. Khi đó sử dụng phương pháp “gán giá".
Cách xử lý: 
- Điều tra viên: Thông báo cho giám sát viên để báo với Thống kê cấp tỉnh, đồng thời chọn và thu thập giá, mô tả mặt hàng mới thay thế cho mặt hàng cũ. Trong phần mềm điều tra, điều tra viên chọn nút “ghi chú” để lưu ý mặt hàng cũ và mới.
- Thống kê cấp tỉnh: Kiểm tra, xác nhận mặt hàng mới là phù hợp để thay thế cho mặt hàng cũ bị mất hẳn; đánh mã số cho mặt hàng mới thay thế; Chọn mặt hàng đại diện trong số mặt hàng đại diện còn lại trong cùng nhóm (cấp 5, 6, 7, 8) có những đặc điểm công dụng gần giống nhau (gần đồng chất), có xu hướng biến động giá gần giống nhau để ước tính giá kỳ trước cho mặt hàng mới thay thế; Lấy chỉ số giá của mặt hàng có xu hướng biến động tương tự để tính lại giá kỳ trước cho mặt hàng mới. Thống kê cấp tỉnh báo cáo với giám sát viên cấp trung ương để kiểm soát được những mặt hàng thay thế.
 Ví dụ: Trong nhóm mặt hàng “Trồng táo, mận và các loại quả có hạt như táo” của tỉnh A có mặt hàng Quả táo ta (mã xử lý 01214001), nhưng đến tháng 4 năm 2026 trên thị trường không bán Quả táo ta, thay bằng Mận tam hoa (mã số 01214002). 
  Vấn đề đặt ra cần thay thế Quả táo ta bằng Mận tam hoa, vậy phải tính lại giá kỳ trước cho Mận tam hoa. Cách tính như sau: Lấy chỉ số giá của mặt hàng Mơ để tính giá kỳ trước cho mặt hàng Mận tam hoa (mặt hàng Mơ thấy có nhiều điểm gần giống nhau với mặt hàng Mận tam hoa).

	Danh mục mặt hàng
	Mã xử lý
	Đơn vị tính
	Giá tháng 3/2026
	Giá tháng 4/2026
	Chỉ số giá cá thể 
tháng báo cáo so 
tháng trước (%)

	A
	B
	C
	(1)
	(2)
	(3) = (2)/(1)

	+ Táo, mận và các loại quả có hạt như táo
	01214
	
	
	
	100,79

	Quả táo ta
	01214001
	đ/kg
	18000
	-
	

	Mận tam hoa
	01214002
	đ/kg
	20952
	22000
	105,00

	Mơ
	01214003
	đ/kg
	20000
	21000
	105,00

	Đào quả
	01214004
	đ/kg
	28000
	26000
	92,86


Giá kỳ trước (tháng 3/2026) của Mận tam hoa được tính qua 2 bước:
Bước 1: Tính chỉ số giá Mơ tháng 4/2026 so tháng 3/2026:
                    Imơ = 21000/20000 x 100 = 105,00%
Bước 2: Tính giá kỳ trước (tháng 3/2026) của Mận tam hoa:
             Pmậntamhoa = 22000/105,00 x 100 =20952 (đồng)
Chỉ số giá nhóm mặt hàng “Táo, mận và các loại quả có hạt như táo” được tính:
	Ip=   (105,00 x 105,00 x 92,86)(1/3)  = 100,79.
Trong điều tra giá sản xuất NLTS đang áp dụng thay thế mặt hàng bằng phương pháp “gán giá”.
3. Biên soạn quyền số tính chỉ số giá
Quyền số tính chỉ số giá sản xuất NLTS là tỷ trọng giá trị sản xuất của từng nhóm sản phẩm NLTS trong tổng giá trị sản xuất của toàn ngành NLTS. Quyền số tính chỉ số giá sản xuất NLTS cả nước là tỷ trọng giá trị sản xuất của từng tỉnh, thành phố so với tổng giá trị sản xuất của cả nước theo từng nhóm sản phẩm. Quyền số tính chỉ số giá sản xuất NLTS cấp vùng là tỷ trọng giá trị sản xuất của từng tỉnh, thành phố so với tổng giá trị sản xuất của vùng theo từng nhóm hàng. Quyền số tính chỉ số giá sản xuất NLTS từng tỉnh, thành phố là tỷ trọng giá trị sản xuất của từng nhóm sản phẩm so với tổng giá trị sản xuất của tỉnh, thành phố.
Quyền số tính chỉ số giá sản xuất NLTS có hai loại:
- Quyền số dọc là tỷ trọng giá trị sản xuất của từng nhóm sản phẩm so với tổng giá trị sản xuất của toàn ngành NLTS. Quyền số dọc được tính cho các tỉnh, vùng kinh tế - xã hội và cả nước.
- Quyền số ngang là tỷ trọng giá trị sản xuất NLTS từng nhóm sản phẩm của từng tỉnh, thành phố so với cả vùng hoặc của từng tỉnh, thành phố so với cả nước.
Quyền số tính chỉ số giá sản xuất NLTS được tính toán và cập nhật hằng năm theo cơ cấu giá trị sản xuất NLTS của 02 năm trước đó. Quyền số tính chỉ số giá sản xuất NLTS được Cục Thống kê tính cho từng tỉnh, thành phố; các vùng kinh tế - xã hội và cả nước dựa trên giá trị sản xuất NLTS và được sắp xếp thống nhất với cấu trúc chỉ số giá sản xuất NLTS, gồm: 01 nhóm cấp 1 (chỉ số giá chung); 03 nhóm cấp 2; 11 nhóm cấp 3; 37 nhóm cấp 4; 59 nhóm cấp 5; 23 nhóm cấp 6; 99 nhóm cấp 7; 3 nhóm cấp 8.
4. Quy trình tổng hợp chỉ số giá
4.1. Quy trình và phương pháp tính giá và chỉ số giá sản xuất NLTS của tỉnh, thành phố, vùng và cả nước 
4.1.1. Tổng hợp số liệu tỉnh, thành phố
4.1.1.1. Tính giá và chỉ số giá tháng 
Chỉ số giá sản xuất NLTS của tỉnh, thành phố được tính từ giá bình quân hàng tháng hoặc chỉ số giá cá thể sản phẩm từng điểm điều tra của từng sản phẩm và được tính theo các bước sau:
Bước 1: Tính giá bình quân tháng từng sản phẩm trong tháng báo cáo theo công thức bình quân nhân giản đơn:

                               (1)
Trong đó: 


: Giá bình quân tháng báo cáo sản phẩm i; 
Pi,x: Giá điều tra sản phẩm i tại đơn vị điều tra x;
n  : Số lượng đơn vị điều tra.
Ví dụ: Giá bình quân của từng loại sản phẩm trong nhóm sản phẩm “Lợn” tháng 6 năm 2026 tại tỉnh A được tính như sau:
	Danh mục
 sản phẩm
	Mã số
	Đơn vị tính
	Đơn vị điều tra 1
	Đơn vị điều tra 2
	Đơn vị điều tra 3
	Giá bình quân tháng 6/2026

	+ Lợn
	01452
	
	
	
	
	

	Lợn thịt hơi loại thường
	01452001
	đ/kg
	45000
	50000
	55000
	49833

	Lợn thịt hơi loại đặc sản
	01452002
	đ/kg
	70000
	65000
	60000
	64872

	Lợn sữa thịt hơi 
	01452003
	đ/kg
	35000
	30000
	25000
	29720



          lợn thịt hơi loại thường 49833 (đồng/kg);

lợn thịt hơi loại đặc sản= 64872 (đồng/kg);

lợn sữa thịt hơi= 29720 (đồng/kg).
Bước 2: Tính chỉ số giá cá thể của từng sản phẩm tháng báo cáo so với tháng trước theo công thức sau:	
                                       (2)
Trong đó:

: Chỉ số giá cá thể của sản phẩm i tháng báo cáo t so với tháng trước (t-1);

     : Giá bình quân của sản phẩm i tháng báo cáo t; 

   : Giá bình quân của sản phẩm i tháng trước (t-1);
Cụ thể: Lấy giá bình quân tháng báo cáo tính bước 1, chia giá bình quân tháng trước của từng sản phẩm.
Ví dụ: Tính chỉ số giá tháng 7/2026 so tháng 6/2026 của từng sản phẩm trong nhóm sản phẩm “Lợn”:
	Danh mục sản phẩm
	Mã số
	Đơn vị tính
	Giá bình quân tháng 6/2026
	Giá bình quân tháng 7/2026
	Chỉ số giá 
cá thể

	A
	B
	C
	(1)
	(2)
	(3) = (2) /(1) x100

	+ Lợn
	01452
	
	
	
	

	Lợn thịt hơi loại thường
	01452001
	đ/kg
	49833
	51000
	102,34

	Lợn thịt hơi loại đặc sản
	01452002
	đ/kg
	64872
	66000
	101,74

	Lợn sữa thịt hơi
	01452003
	đ/kg
	29720
	31000
	104,31



Tính tương tự cho các sản phẩm khác.
Bước 3: Tính chỉ số giá của nhóm sản phẩm cấp 5, 6, 7, 8 tháng báo cáo so với tháng trước.
Chỉ số giá sản xuất NLTS của nhóm sản phẩm cấp 5, 6, 7, 8 được tính theo phương pháp bình quân nhân giản đơn, theo công thức sau:

(3)

Trong đó:

: Chỉ số giá nhóm sản phẩm cấp 5, 6, 7, 8 tháng báo cáo so với tháng trước; 
: Chỉ số giá cá thể tháng báo cáo t so tháng trước (t -1) của các sản  phẩm i trong nhóm sản phẩm cấp 5, 6, 7, 8 cần tính;
n: Số sản phẩm tham gia tính chỉ số nhóm cấp 5, 6, 7, 8.
Cụ thể: Lấy chỉ số giá cá thể của các sản phẩm đã tính ở bước 2 (cột 3) để tính chỉ số giá nhóm cấp 5, 6, 7, 8 theo phương pháp bình quân nhân giản đơn.
Ví dụ: Tính chỉ số giá nhóm sản phẩm “Lợn” tháng 7 năm 2026 (tháng báo cáo) so với tháng trước của tỉnh A như sau:
ILợn = (102,34 x 101,74 x 104,31)(1/3) = 102,79 %
Bước 4: Tính chỉ số giá của nhóm sản phẩm cấp 5, 6, 7, 8 tháng báo cáo t so với năm gốc theo công thức sau: 

(4)
Trong đó: 

: Chỉ số giá nhóm sản phẩm j tháng báo cáo t so với năm gốc;

: Chỉ số giá nhóm sản phẩm j tháng trước tháng báo cáo (t-1) so với năm gốc;

: Chỉ số giá nhóm sản phẩm j tháng báo cáo t so với tháng trước (t-1).
Cụ thể: Lấy chỉ số giá nhóm của sản phẩm cấp 5 hoặc 6, 7, 8 tính ở bước 3 nhân với chỉ số giá của các nhóm sản phẩm này tháng trước so với năm gốc.
Ví dụ:
	Danh mục sản phẩm
	Mã số
	Chỉ số giá nhóm sản phẩm cấp 5 (%)

	
	
	Tháng 7/2026 so tháng 6/2026
	Tháng 6/2026  so năm gốc 2020
	Tháng 7/2026 so năm gốc 2020

	A
	B
	(1)
	(2)
	(3) = (2) x (1) /100

	+ Giống lợn
	01451
	101,26
	103,08
	104,38

	+ Lợn
	01452
	102,79
	103,12
	106,00


          
	 Bước 5: Tính chỉ số giá từ nhóm sản phẩm cấp 7,6,5,4 trở lên đến cấp 1 (chỉ số giá chung) tháng báo cáo t so với năm gốc, theo công thức bình quân cộng gia quyền:
                                      (5)
Trong đó:
: Chỉ số giá tháng báo cáo t so với năm gốc của nhóm sản phẩm cần tính;

: Chỉ số giá tháng báo cáo t so với năm gốc của nhóm sản phẩm cấp j (nhóm cấp dưới nhóm cần tính);

: Quyền số dọc của nhóm sản phẩm cấp j (nhóm cấp dưới nhóm cần tính).
+ Tính chỉ số giá nhóm cấp 7,6,5,4: Lấy chỉ số giá nhóm cấp 8,7,6,5 đã tính ở bước 4 và quyền số dọc nhóm cấp 8,7,6,5 của tỉnh A để tính chỉ số giá nhóm cấp 7,6,5,4 theo công thức (5).
Ví dụ: Tính chỉ số giá nhóm “Sản phẩm chăn nuôi lợn và giống lợn”
	
Nhóm sản phẩm, dịch vụ
	
Mã số
	Quyền số (%)
	Chỉ số giá tháng 7/2026 so với năm gốc 2020(%)

	A
	B
	1
	2

	22/ Sản phẩm chăn nuôi lợn và giống lợn
	0145
	9,5
	105,49

	+ Giống lợn
	01451
	3
	104,38

	+ Lợn
	01452
	6,5
	106,00



                        Ip =   
+ Tính chỉ số giá nhóm cấp 3, cấp 2 và cấp 1 (chỉ số giá chung): Áp dụng cách tính tương tự như nhóm cấp 4.
Ví dụ: Tính chỉ số giá nhóm cấp 3 “Sản phẩm chăn nuôi”
	Nhóm sản phẩm, dịch vụ
	Mã số
	Quyền số (%)
	Chỉ số giá tháng 7/2026 so với năm gốc 2020 (%)

	A
	B
	(1)
	(2)

	3. SẢN PHẨM CHĂN NUÔI
	014
	20
	104,25

	19/ Sản phẩm chăn nuôi trâu, bò và giống trâu, bò
	0141
	4
	102,25

	22/ Sản phẩm chăn nuôi lợn và giống lợn
	0145
	9,5
	105,49

	23/ Sản phẩm chăn nuôi gia cầm
	0146
	6,5
	103,68



             Ip =   
	Ví dụ: Tính chỉ số giá nhóm cấp 2 “Sản phẩm nông nghiệp và dịch vụ có liên quan”
	
Nhóm sản phẩm, dịch vụ
	
Mã số
	Quyền số (%)
	Chỉ số giá tháng 7/2026 so với năm gốc 2020 (%)

	A
	B
	(1)
	(2)

	I. Sản phẩm nông nghiệp và dịch vụ có liên quan
	01
	65
	102,79

	1. Sản phẩm cây hàng năm
	011
	30
	102,36

	2. Sản phẩm cây lâu năm
	012
	15
	101,69

	3. Sản phẩm chăn nuôi
	014
	20
	104,25




	Ip =   
Ví dụ: Tính chỉ số giá cấp 1 (chỉ số giá chung) của tỉnh A:
	
Nhóm sản phẩm, dịch vụ
	Mã     xử lý
	Quyền số
(%)
	Chỉ số giá tháng 7/2026 so với năm gốc 2020 (%)

	A
	B
	(1)
	(2)

	Chỉ số giá chung
	
	100
	102,84

	I. Sản phẩm nông nghiệp và dịch vụ có liên quan
	01
	65
	102,79

	II. Sản phẩm lâm nghiệp và dịch vụ có liên quan
	02
	10
	102,36

	III. Sản phẩm thủy sản khai thác, nuôi trồng
	03
	25
	103,18



	       Ip =   
	4.1.1.2. Tính giá và chỉ số giá quý của tỉnh, thành phố
- Tính giá bình quân quý của tỉnh, thành phố
Giá bình quân quý của tỉnh, thành phố của từng sản phẩm được tính theo phương pháp bình quân nhân giản đơn từ giá bình quân của 3 tháng, theo công thức tính như sau:

                                       (6)
Trong đó:  

 : Giá bình quân quý sản phẩm i

 : Giá bình quân tháng báo cáo (t) của sản phẩm i;
- Tính chỉ số giá sản xuất NLTS quý của tỉnh, thành phố của nhóm cấp 8, cấp 7, cấp 6, cấp 5, cấp 4, cấp 3, cấp 2 và cấp 1 (chỉ số giá chung) được tính từ chỉ số giá của các tháng trong quý của tỉnh, thành phố, theo công thức bình quân nhân giản đơn sau đây:

        		(7)
Trong đó:

 : Chỉ số giá quý nhóm sản phẩm cấp j (j tương ứng nhóm sản phẩm cấp 8, cấp 7, cấp 6, cấp 5, cấp 4, cấp 3, cấp 2 và cấp 1) của tỉnh, thành phố;

: Chỉ số giá tháng nhóm sản phẩm cấp j (j tương ứng nhóm sản phẩm cấp 8, cấp 7, cấp 6, cấp 5, cấp 4, cấp 3, cấp 2 và cấp 1) của tỉnh, thành phố;
4.1.2. Tính chỉ số giá cấp vùng  
Chỉ số giá sản xuất NLTS cấp vùng được tính từ chỉ số giá của các tỉnh, thành phố, không tính trực tiếp từ giá bình quân vùng, cụ thể như sau:
- Tính chỉ số giá nhóm sản phẩm cấp 8,7,6,5 của vùng tháng báo cáo t so với năm gốc 2020.
Chỉ số giá nhóm sản phẩm cấp 8,7,6,5 của từng vùng tháng báo cáo so với năm gốc 2020, tính bằng phương pháp bình quân cộng gia quyền giữa chỉ số giá nhóm sản phẩm cấp 8,7,6,5 của từng tỉnh, thành phố trong vùng với quyền số ngang của nhóm sản phẩm cấp 8,7,6,5 của từng tỉnh, thành phố so với vùng đó. 
Công thức tính như sau:

                                  (8)
Trong đó:

: Chỉ số giá vùng tháng báo cáo so với năm gốc;
m   : Số tỉnh tham gia tính chỉ số giá;

: Chỉ số giá nhóm sản phẩm cấp 8,7,6,5 của tỉnh k tháng báo cáo so với năm gốc;

 : Quyền số ngang của nhóm sản phẩm cấp 8,7,6,5 của tỉnh k so với vùng.
	Ví dụ: Tính chỉ số giá nhóm sản phẩm cấp 8,7,6,5 của vùng A tháng 7/2026 so với gốc 2020 dựa vào 02 bảng số liệu sau:
Bảng 01: Quyền số ngang nhóm cấp 5 của 5 tỉnh trong vùng A
		
Danh mục sản phẩm
	
		Quyền số ngang (%)

	
	Mã số
	Vùng A
	Tỉnh 1
	Tỉnh 2
	Tỉnh 3
	Tỉnh 4
	Tỉnh 5

	+ Giống lợn
	01451
	100
	28
	17
	25
	8
	22

	+ Lợn
	01452
	100
	30
	15
	20
	10
	25

	+……
	
	
	
	
	
	
	



Bảng 02: Chỉ số giá nhóm sản phẩm cấp 5 vùng A                                                          tháng 7/2026 so với năm gốc 2020
	Danh mục sản phẩm
	Mã xử lý
	Chỉ số giá tháng 7/2026 so với năm gốc 2020 (%)

	
	
	Vùng A
	Tỉnh 1
	Tỉnh 2
	Tỉnh 3
	Tỉnh 4
	Tỉnh 5

	+ Giống lợn
	01451
	104,97
	106,15
	104,28
	104,68
	105,26
	104,22

	+ Lợn
	01452
	104,48
	105,18
	103,80
	105,63
	104,12
	103,29

	+…………
	
	
	
	
	
	
	


Chỉ số giá nhóm sản phẩm cấp 5 của vùng A tháng 7/2026 so với năm gốc 2020 được tính như sau:

Igiốnglợn =

                   
- Tính chỉ số giá nhóm sản phẩm cấp 7, cấp 6, cấp 5, cấp 4, cấp 3, cấp 2, cấp 1 của vùng tháng báo cáo t so với năm gốc 2020.
Chỉ số giá nhóm sản phẩm cấp 7, cấp 6, cấp 5, cấp 4, cấp 3, cấp 2 và cấp 1 (chỉ số giá chung) của từng vùng tháng báo cáo so với năm gốc 2020, được tính bằng phương pháp bình quân cộng gia quyền của các chỉ số giá nhóm của vùng với quyền số dọc tương ứng phân theo các nhóm ngành sản phẩm của vùng đó.
Công thức tính như sau:

                                     (9) 
Trong đó:

: Chỉ số giá vùng tháng báo cáo t so năm gốc 2020 của nhóm sản phẩm cần tính;

: Chỉ số giá vùng tháng báo cáo t so với năm gốc 2020 của nhóm sản phẩm cấp j (nhóm sản phẩm cấp dưới cấp cần tính);

: Quyền số dọc cố định vùng của nhóm sản phẩm cấp j (nhóm sản phẩm cấp dưới cấp cần tính);
 n: Số nhóm sản phẩm cấp dưới j trong nhóm cần tính. 
Ví dụ: Chỉ số giá chung của vùng A tháng 7/2026 so với năm gốc 2020 được tính như sau:
		
Nhóm sản phẩm, dịch vụ
	Mã xử lý 
	Quyền số dọc của vùng A
	Chỉ số giá vùng A tháng 7/2026 so với năm gốc 2020 (%)

	A
	B
	1
	2

	CHỈ SỐ GIÁ CHUNG
	
	100
	105,98

	I. SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ CÓ LIÊN QUAN
	01
	78
	106,18

	II. SẢN PHẨM LÂM NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ CÓ LIÊN QUAN
	02
	2
	103,26

	III. SẢN PHẨM THỦY SẢN KHAI THÁC, NUÔI TRỒNG
	03
	20
	105,45




                  Ip =   
- Tính chỉ số giá sản xuất NLTS quý vùng so với năm gốc 2020 của các nhóm sản phẩm cấp 8, cấp 7, cấp 6, cấp 5, cấp 4, cấp 3, cấp 2 và cấp 1 (chỉ số giá chung).
Chỉ số giá sản xuất NLTS quý vùng tháng báo cáo so với năm gốc 2020 của các nhóm sản phẩm cấp 8, cấp 7, cấp 6, cấp 5, cấp 4, cấp 3, cấp 2 và cấp 1 (chỉ số giá chung), được tính từ chỉ số giá của các tháng trong quý của vùng của cấp cần tính so với năm gốc 2020, tính theo công thức bình quân nhân giản đơn sau đây:

		(10)                 
Trong đó:

 : Chỉ số giá quý nhóm sản phẩm cấp j (j tương ứng nhóm sản phẩm cấp 8, cấp 7, cấp 6, cấp 5, cấp 4, cấp 3, cấp 2 và cấp 1) của vùng so năm gốc 2020;

: Chỉ số giá tháng nhóm sản phẩm cấp j (j tương ứng nhóm sản phẩm cấp 8, cấp 7, cấp 6, cấp 5, cấp 4, cấp 3, cấp 2 và cấp 1) của vùng so năm gốc 2020.
4.1.3. Tính chỉ số giá cả nước 
Chỉ số giá sản xuất NLTS cả nước được tính từ chỉ số giá của các tỉnh, thành phố, không tính trực tiếp từ giá bình quân vùng hay giá bình quân cả nước, cụ thể tính như sau:
- Tính chỉ số giá các nhóm sản phẩm cấp 8,7,6,5 cả nước tháng báo cáo so với năm gốc 2020
Chỉ số giá các nhóm sản phẩm cấp 8,7,6,5 của cả nước tháng báo cáo so với năm gốc 2020, tính bằng phương pháp bình quân cộng gia quyền giữa chỉ số giá nhóm sản phẩm cấp 8,7,6,5 của từng tỉnh, thành phố với quyền số ngang cố định nhóm sản phẩm cấp 8,7,6,5 của từng tỉnh, thành phố so với cả nước. 
Công thức tính như sau:

                                                   (11)
Trong đó: 

 : Chỉ số giá cả nước tháng báo cáo (t) so với năm gốc 2020;

: Chỉ số giá tỉnh, thành phố tháng báo cáo (t) so với năm gốc 2020;     

 : Quyền số ngang nhóm sản phẩm cấp 8,7,6,5 của tỉnh, thành phố so với cả nước.
Ví dụ: Chỉ số giá nhóm sản phẩm cấp 5 “Lợn” cả nước được tính như sau:
	Sản phẩm nhóm cấp 5 “Lợn”
mã số 01452
	Quyền số (%)
	Chỉ số giá tháng 7/2026 so năm gốc 2020 (%)

	Cả nước
	100
	103,52

	Tỉnh 1
	25
	 102,85

	Tỉnh 2
	12
	 103,62

	Tỉnh 3
	18
	 102,23

	Tỉnh 4
	10
	  103,15

	Tỉnh 5
	15
	104,48

	Tỉnh 6
	20
	 104,90



           Ip=
            = 103,52 %
- Tính chỉ số giá nhóm sản phẩm cấp 7, cấp 6, cấp 5, cấp 4, cấp 3, cấp 2 và cấp 1 (chỉ số giá chung) của cả nước tháng báo cáo so với năm gốc 2020
Chỉ số giá nhóm sản phẩm cấp 7, cấp 6, cấp 5, cấp 4, cấp 3, cấp 2 và cấp 1 (chỉ số giá chung) của cả nước tháng báo cáo so với năm gốc 2020, tính bằng phương pháp bình quân cộng gia quyền của các chỉ số giá nhóm sản phẩm của cả nước với quyền số dọc tương ứng phân theo các nhóm ngành sản phẩm của cả nước. Công thức tính như sau:

                         (12)
Trong đó:

: Chỉ số giá tháng báo cáo (t) cả nước so với gốc 2020 của nhóm sản phẩm cần tính;

: Chỉ số giá tháng báo cáo (t) so với năm gốc 2020 của nhóm sản phẩm cấp j (nhóm sản phẩm cấp dưới cấp cần tính);

: Quyền số của nhóm sản phẩm cấp j (nhóm sản phẩm cấp dưới cấp cần tính);
 n   : Số nhóm sản phẩm cấp dưới j trong nhóm cần tính. 	
Ví dụ: Chỉ số giá chung của cả nước tháng 7/2026 so với năm gốc 2020
	Nhóm sản phẩm, 
dịch vụ
	Mã xử lý 
	Quyền số dọc của cả nước (%)
	Chỉ số giá cả nước tháng 7/2026 so với năm gốc 2020 (%)

	A
	B
	1
	2

	CHỈ SỐ GIÁ CHUNG
	
	100
	105,28

	I. SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ CÓ LIÊN QUAN
	01
	75
	105,52

	II. SẢN PHẨM LÂM NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ CÓ LIÊN QUAN
	02
	3
	106,18

	III. SẢN PHẨM THỦY SẢN KHAI THÁC, NUÔI TRỒNG
	03
	22
	104,35



  Ip =   
- Tính chỉ số giá sản xuất NLTS quý của cả nước so với năm gốc 2020 của các nhóm sản phẩm cấp 8, cấp 7, cấp 6, cấp 5, cấp 4, cấp 3, cấp 2 và cấp 1 (chỉ số giá chung)
Chỉ số giá sản xuất NLTS quý báo cáo của cả nước so với năm gốc 2020 của các nhóm sản phẩm cấp 8, cấp 7, cấp 6, cấp 5, cấp 4, cấp 3, cấp 2 và cấp 1 (chỉ số giá chung), được tính từ chỉ số giá của các tháng trong quý của cả nước của cấp cần tính so với năm gốc 2020 theo công thức bình quân nhân giản đơn sau đây:

		(13)
Trong đó:

 : Chỉ số giá quý nhóm sản phẩm cấp j (j tương ứng nhóm sản phẩm cấp 8, cấp 7, cấp 6, cấp 5, cấp 4, cấp 3, cấp 2 và cấp 1) của cả nước so năm gốc 2020;

: Chỉ số giá tháng nhóm sản phẩm cấp j (j tương ứng nhóm sản phẩm cấp 8, cấp 7, cấp 6, cấp 5, cấp 4, cấp 3, cấp 2 và cấp 1) của cả nước so năm gốc 2020.
4.1.4. Tính chỉ số giá tháng báo cáo t so với tháng trước (t - 1)
                       (14)
Trong đó:
: Chỉ số giá tháng báo cáo t so với tháng trước (t - 1) của nhóm sản phẩm n cần tính;
: Chỉ số giá tháng báo cáo t so với năm gốc 2020 của nhóm sản phẩm n;
: Chỉ số giá tháng trước (t – 1) so với năm gốc 2020 của nhóm sản phẩm n.
4.2. Tính chỉ số giá cấp tỉnh, vùng và cả nước thực hiện cập nhật quyền số hàng năm từ giá trị sản xuất NLTS 2 năm trước đó (y - 2) với giá tham chiếu tháng 12 năm trước (y – 1)
4.2.1. Tính chỉ số giá cấp tỉnh
Tính giá bình quân tháng sản phẩm cá thể (Bước 1); tính chỉ số giá cá thể của từng sản phẩm so với tháng trước (Bước 2) và tính chỉ số giá của nhóm sản phẩm cấp 8,7,6,5 tháng báo cáo t so với tháng trước (t-1) (Bước 3) tương tự như cách tính nêu tại phần I.
Bước 4. Tính chỉ số giá tỉnh tháng báo cáo t so với tháng 12 năm (y – 1)
- Đối với nhóm sản phẩm cấp 8,7,6,5
Công thức tính như sau:
                       (15)
Trong đó:
: Chỉ số giá tỉnh nhóm sản phẩm j tháng báo cáo t năm y so với tháng 12 năm (y – 1);
: Chỉ số giá tỉnh nhóm sản phẩm j tháng trước tháng báo cáo (t - 1) năm y so với tháng 12 năm (y – 1);
: Chỉ số giá tỉnh nhóm sản phẩm j tháng báo cáo t năm y so với tháng trước.
- Đối với nhóm sản phẩm cấp 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
Công thức tính như sau:
                                (16)
Trong đó:
: Chỉ số giá tỉnh tháng báo cáo t năm y so với tháng 12 năm (y – 1) của nhóm sản phẩm cần tính;
: Chỉ số giá tỉnh tháng báo cáo t năm y so với tháng 12 năm (y – 1) của nhóm sản phẩm cấp j (nhóm sản phẩm cấp dưới nhóm cần tính);
: Quyền số dọc tỉnh năm (y – 2) của nhóm sản phẩm cấp j (nhóm sản phẩm cấp dưới nhóm cần tính).
4.2.2. Tính chỉ số giá cấp vùng
Bước 5. Tính CSG vùng tháng báo cáo t năm y so với tháng 12 năm (y – 1) tính bằng cách:
- Đối với nhóm sản phẩm cấp 8,7,6,5
Công thức tính như sau:
                               (17)
Trong đó:
: Chỉ số giá vùng nhóm sản phẩm cấp 8,7,6,5 tháng báo cáo t năm y so với tháng 12 năm (y – 1);
m: Số tỉnh tham gia tính chỉ số giá vùng nhóm sản phẩm cấp 8,7,6,5;
: Chỉ số giá nhóm sản phẩm cấp 8,7,6,5 của tỉnh k tháng báo cáo t năm y so với tháng 12 năm (y – 1);
: Quyền số ngang năm (y – 2) nhóm sản phẩm cấp 8,7,6,5 của tỉnh k so với vùng.    
- Đối với nhóm sản phẩm cấp 7,6,5,4, 3, 2, 1
Công thức tính như sau:
                       (18)
Trong đó:
	: Chỉ số giá vùng tháng báo cáo t năm y so với tháng 12 năm (y – 1) của nhóm sản phẩm cần tính;
: Chỉ số giá vùng tháng báo cáo t năm y so với tháng 12 năm (y – 1)
của nhóm sản phẩm cấp j (nhóm sản phẩm cấp dưới nhóm cần tính);
: Quyền số dọc vùng năm y – 2 của nhóm sản phẩm cấp j (nhóm sản 
phẩm cấp dưới nhóm cần tính).
4.2.3. Tính chỉ số giá cả nước
Bước 6. Tính CSG cả nước tháng báo cáo t so với tháng 12 năm (y – 1)
- Đối với nhóm sản phẩm cấp 8,7,6,5
Công thức tính như sau:
                            (19)

Trong đó:
: Chỉ số giá cả nước nhóm sản phẩm cấp 8,7,6,5 tháng báo cáo t năm y so với tháng 12 năm (y – 1);
t: Số tỉnh, thành phố tham gia tính chỉ số giá cả nước nhóm sản phẩm cấp 8,7,6,5;
: Chỉ số giá tỉnh, thành phố của nhóm sản phẩm cấp 8,7,6,5 tháng báo cáo t năm y so với tháng 12 năm (y – 1);
: Quyền số ngang năm (y – 2) của nhóm sản phẩm cấp 8,7,6,5 của tỉnh, thành phố t so với cả nước.
- Đối với nhóm sản phẩm cấp 7,6,5,4, 3, 2, 1
Công thức tính như sau:
                                (20)
Trong đó:
: Chỉ số giá cả nước tháng báo cáo t năm y so với tháng 12 năm (y – 1)
của nhóm sản phẩm cần tính;
: Chỉ số giá cả nước tháng báo cáo t năm y so với tháng 12 năm (y – 1) của nhóm sản phẩm cấp j (nhóm sản phẩm cấp dưới nhóm cần tính);
: Quyền số dọc cả nước năm (y – 2) của nhóm sản phẩm cấp j (nhóm sản phẩm cấp dưới nhóm cần tính).
n: Số nhóm sản phẩm cấp dưới j trong nhóm cần tính. 
4.3. Nối chuỗi chỉ số giá cấp tỉnh, vùng và cả nước
4.3.1. Nối chuỗi chỉ số giá cấp tỉnh, vùng, cả nước nhóm sản phẩm cấp 8,7,6,5, 4, 3, 2, 1 về năm gốc 2020
Áp dụng theo công thức tổng quát sau:	
            (21)
Trong đó:
: Chỉ số giá tỉnh, vùng, cả nước nhóm sản phẩm cấp j (j tương ứng nhóm sản phẩm cấp 8, cấp 7, cấp 6, cấp 5, cấp 4, cấp 3, cấp 2 và cấp 1) tháng báo cáo t năm y, so với năm gốc 2020;
: Chỉ số giá tỉnh, vùng, cả nước nhóm sản phẩm cấp j (j tương ứng nhóm sản phẩm cấp 8, cấp 7, cấp 6, cấp 5, cấp 4, cấp 3, cấp 2 và cấp 1) tháng 12 năm (y-1) so với năm gốc 2020 (được gọi là tháng nối chuỗi);
: Chỉ số giá tỉnh, vùng, cả nước nhóm sản phẩm cấp j (j tương ứng nhóm sản cấp 8, cấp 7, cấp 6, cấp 5, cấp 4, cấp 3, cấp 2 và cấp 1) tháng báo cáo t năm y so với tháng 12 năm (y - 1).
4.4. Tính chỉ số giá so với gốc bất kỳ và chỉ số giá năm cáo so với năm trước
4.4.1. Tính chỉ số giá so với gốc bất kỳ
Công thức tổng quát:

                     (22)
Trong đó:

    :  Chỉ số giá kỳ k cần tính so với kỳ (k – i) cần so sánh;

:  Chỉ số giá kỳ k so với năm gốc 2020;

: Chỉ số giá kỳ (k – i) so với năm gốc 2020.
4.4.2. Tính chỉ số giá năm báo cáo y so với năm trước (y-1)
Công thức tổng quát:
                 
Trong đó:    
: Chỉ số giá năm báo cáo y so với năm trước (y - 1);
: Chỉ số giá quý q năm báo cáo so y với năm gốc 2020;
: Chỉ số giá quý q năm trước (y - 1) năm báo cáo so với năm gốc 2020.
5. Mẫu biểu tổng hợp kết quả đầu ra
Mẫu biểu tổng hợp kết quả đầu ra được quy định tại Phụ lục IV.
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